
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  
Tên giáo viên: Vũ Thị Thu Hằng – Phạm Hải Yến  

Thời gian/hoạt 
động 

Tuần 1 
Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 
Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 
Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 
Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 
sáng 

* Cô đón trẻ:  
- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ.  
- Nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và các biện pháp 
phòng tránh dịch bệnh TCM, bỏng dạ, các bệnh mùa thu đông. Nhắc phụ huynh ký sổ 
đón-trả trẻ. 
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, thực hiện văn hoá chào hỏi trước khi vào lớp, cất 
đồ dùng đúng vị trí. 
* Chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần  
Hoạt động khác: 
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn, kết hợp các kiểu đi( theo nhạc) 
* Trọng động: Tập các động tác với hoa tay theo nhạc theo chủ đề 
- Hô hấp: Thổi bóng 
- Tay: 2 tay đưa ngang, về trước 
- Bụng: Xoay vặn mình 
- Chân: Co duỗi chân 
- Bật: Tiến, lùi 
* Dân vũ: Rửa tay 
* Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng theo nhạc  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về những nghề bé biết: Bố mẹ bé làm nghề gì, nghề của bố mẹ bé có ích 
gì, nghề của bố mẹ bé cần những dụng cụ gì...Những người trong gia đình bé làm 
nghề gì? nơi làm việc?... 
- Trò chuyện về nghề dịch vụ( cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch, bán hàng...): Sản 
phẩm, đặc điểm, dụng cụ của nghề dịch vụ, ích lợi mà nghề dịch vụ đem lại  
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày thành lập Quân đội nhân dân việt 
Nam (22/12). Các hoạt động chào mừng ngày 22/12. Ý nghĩa của ngày Quân đội nhân 

MT48 



dân Việt Nam 22/12. Trò chuyện về chú bồ đội: Quần áo, trang phục, nhiệm vụ….  
- Trò chuyện về ngày hội hoá trang nghề bé thích (MT48)  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ nghề bé yêu 
thích (MT100) 

Vận động 
- Đi thăng bằng trên 
ghế thể dục đầu đội 

túi cát 
+ Bịt mắt đánh trống 

Vận động 

- Ném trúng đích 
thẳng đứng( xa 2m x 

cao 1,5m) 
+ TC: Rồng rắn lên 

mây (MT4) 
Hoạt động tạo hình 

- Tạo mẫu tóc 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chú bộ đội 
(MT107) 
Vận động 

- Bật tách khép chân 
qua 7 ô 

+ TCVĐ: Chuyền 
bóng 

Vận động 

- Trườn sấp kết hợp 
trèo qua ghế thể dục 

dài 1,5m*0,3m 
- TCVĐ: Đá bóng 

vào gôn 
Hoạt động tạo hình 

- Đan nong mốt 

MT100, 
MT50, 
MT4, 
MT41, 
MT61, 
MT107, 
MT97, 
MT34, 
MT98 

T3 

Làm quen với toán 

- Đo độ dài các vật 
bằng 1 đơn vị đo, so 
sánh và diễn đạt kết 

quả đo 

Làm quen với toán 

- Ôn nhận biết, phân 
biệt khối cầu, khối 

trụ, khối vuông, khối 
chữ nhật (MT41) 

Làm quen với toán 

Xác định vị trí của 1 
vật so với vật chuẩn 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đếm và nhận 
biết nhóm số lượng 
là 8, NB chữ số 8 

(MT34) 

T4 

Làm quen chữ viết 

- Làm quen chữ cái i, 
t, c 

Làm quen chữ viết 

- Trò chơi chữ cái i, 
t, c 

Làm quen chữ viết 

- Tập tô chữ cái i, t, c 

Làm quen chữ viết 

- Làm quen chữ cái 
b, d, đ 

T5 

Khám phá 

Nghề bé biết 
(MT50) 

Khám phá 

- Các nghề dịch vụ 

Khám phá 

Chú bộ đội 

Khám phá 

- Ngày hội hóa trang 
thành nghề bé thích( 
GD NSVM Bài 9) 

T6 

Âm nhạc 

- Hát: Em làm công 
an tí hon 

Văn học 

- Kể chuyện sáng tạo 
“ Ba cô gái” (MT61) 

Âm nhạc 

- Biểu diễn văn nghệ 
chào mừng ngày 

Văn học 

- Đêm Noel 
Âm nhạc 



- Nghe hát: Em 
muốn làm 
Văn học 

- Ước mơ của Tí 

Âm nhạc 
- Hát: Ba em là công 

nhân lái xe 
- Nghe hát: Bác đưa 

thư vui tính 

Quân đội ND Việt 
Nam (MT97) 

Văn học 
- Chú bộ đội hành 
quân trong mưa 

- VĐ Vỗ tay theo 
TTPH cháu yêu cô 

chú công nhân 
- Nghe hát: Ước mơ 

xanh (MT98) 

Hoạt động ngoài 
trời 

Tuần 1 
*HĐCMĐ: 
- Quan sát cây trúc nhật 
- Làm nghé ọ 
- Quan sát công việc của bác bảo vệ 
- Hoạt động tại Góc Gốm  
* Hoạt động ngoài trời: 
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường. 
- Chăm sóc con vật và cây cối. Nhận xét hành vi Đúng-Sai qua tranh ảnh. Thực hành 
chăm sóc cây. (MT90)  
Trò chơi vận động: 
- Nhảy lò cò  
- Bắt chước tạo dáng  
- Trời nắng trời mưa  
Tuần 2 
* HĐCMĐ 
- Quan sát sản phẩm của nhà nông: rau bắp cải, xu hào, cà chua, rau cải... 
- QS: Cây hồng xiêm 
- QS con gà 
- HĐTT: Giao lưu với lớp A1trò chơi cướp cờ 
- QS viên gạch 
*TCVĐ:  
- Ném và bắt bóng bằng hai tay 
- Cò bắt ếch  
- Người vận chuyển 

MT90, 
MT87 



- Tung bóng lên cao và bắt bóng- TCVĐ: Ai nhanh? Ai khéo?  
* Chơi tự chọn:  
- Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị 
- Chơi với giấy, sỏi, lá cây, cát... 
- Tạo hình xếp con vật từ lá cây 
- Sự dịch chuyển của nước  
Tuần 3 
* HĐCMĐ 
- Quan sát đồ dùng, dụng cụ của nghề cắt tóc: Máy sấy, lược, kéo,....  
- HĐTT: Hoạt động tại phòng âm nhạc  
- QS thời tiết  
- QS bác làm vườn 
- QS cây bưởi 
* TCVĐ: 
- Bắt bướm 
- Thỏ xám rửa mặt 
- Bắt cua bỏ giỏ 
- Trồng nụ, hoa 
- Mèo đuổi chuột 
* Chơi tự chọn. 
- Chơi với đồ chơi trẻ mang theo 
- Chơi đồ chơi ngoài trời 
- Đài phun nước  
Tuần 4 
* HĐCMĐ 
- Trò chuyện về công việc của cô giáo 
- QS trang phục và dụng cụ của Bác sĩ 
- Trò chuyện về bộ đội; 
- HĐTT: Giao lưu với lớp A4 trò chơi kéo co 
- QS cây cau 



* TCVĐ: 
- Ném trúng đích thẳng đứng- chạy 12m 
- Lộn cầu vồng 
- Chi chi chành chành 
- Tìm đúng nhà 
* Chơi tự chọn. 
- Dạo quanh sân trường 
- Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị 
- Chơi với bóng 
- Chơi với đồ chơi trong sân trường (MT87)  

Hoạt động chơi 
góc 

* Góc trọng tâm: Khám phá trải nghiệm:Tưới cây nhăt lá vàng, lau lá cây (T1); Đóng 
vai: phòng khám bệnh (T2); Làm quà tặng chú bộ đội (T3); Trang trí bưu thiếp viết 
thư cho ông già noel (T4)  
- Góc chơi đóng vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, cửa hiệu cắt tóc. Trẻ chú ý 
nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác. 
+ Khám phá: Biết chăm sóc cây cối trong góc thiên nhiên.  
* Góc xây dựng: Xây nông trại của bé, xây trung tâm mua sắm, doanh trại quân đội, 
bệnh viện. 
* Góc vận động: Chơi bật ô, bô ling, tung bóng, ném bóng...cắp cua bỏ giỏ, đi theo 
đường ngoằn ngoèo....  
* Góc nghệ thuật 
- Làm các dụng cụ của 1 số nghề. 
- Vẽ, xé dán, cắt đồ dùng của 1 số nghề, gấp mũ tặng chú bộ đội,...Nặn, vẽ , xé dán về 
các nghề trong xã hội, về dụng cụ lao động và sản phẩm của các nghề trong xã hội: 
Bộ đội, nông dân, bác sĩ, thợ may, bán hàng.... 
+ Âm nhạc: Hát, múa, vận động theo tiết tấu các bài hát về nghề nghiệp  
* Góc phân vai: Chơi gia đình đi chơi thú, chơi nấu ăn, bán hàng 
* Góc văn học: 
- “Đọc” truyện qua tranh, ghép tranh, sắp xếp tranh theo ý tưởng. 

MT70, 
MT90 



- Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về các nghề trong xã hội. Làm sách về đồ 
dùng, dụng cụ, sản phẩm của các nghề trong xã hội  
* Góc chữ cái: In đồ các chữ cái, gạch các chữ cái đã học trong từ, tìm và ghép chữ 
cái còn thiếu. Viết tên của bản thân theo cách riêng của mình. Cắt dán tô màu các chữ 
u- ư; i- t- c; b- d- đ. (MT70)  
* Góc học tập: 
- Chơi với các hình khối trụ, khối cầu, khối chữ nhật, khối vuông  
* Góc thiên nhiên: 
- Tưới nước cho cây, bắt sâu, nhỏ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất cho cây (MT90)  

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh 

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, 
nấu canh thịt có thể luộc, rán, khô, gạo nấu cơm, cháo.... 
- Biết ích lợi của việc ăn uống đầy đủ và hợp lí đối với sức khỏe của con người: cần 
ăn uông đầy đủ để có sức khỏe tốt và có sức khỏe tốt để làm việc. 
- Biết làm tốt một số công việc tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày. 
- Nhận biết và tránh một số nơi lao động, một số dụng cụ lao động có thể gây nguy 
hiểm. 
- Khi trẻ ăn cơm rèn trẻ che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. 
- Trẻ biết lợi ích của việc ăn ngủ, tập thể dục hợp lí đối với sức khỏe (MT15)  

MT15 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 
Vận động sau ngủ dậy: Nhảy dân vũ rửa tay. 
-Thơ ước mơ của tí 
- Tạo hình: Vẽ nghề bé thích  
- KNS: Dạy trẻ cách chuyển hạt. 
- Làm vở bài tập toán: trang 19 
+ Lao động, vs cuối tuần. Nêu gương bé ngoan. 
+ Chơi tự do. (MT86)  
* Tuần 2 
Vận động sau ngủ dậy: Nhảy dân vũ rửa tay. 
- VTTPH: Cháu yêu cô chú công nhân 
Nghe hát: Bác đưa thư vui tính 

MT86, 
MT78 



- GD NSVM bài 20: Kỹ năng khi đi thang máy 
- Làm vở bài tập toán trang 23 
- Ném đích thẳng đứng 
TC: Rồng rắn lên mây 
+ Lao động, vs cuối tuần. Nêu gương bé ngoan. 
+ Chơi tự do.  
* Tuần 3 
Vận động sau ngủ dậy: Nhảy dân vũ Bống bống bang bang 
- VĐCB: Bật sâu 40cm 
- Trò chuyện với trẻ về một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, ăn uống 
- GD NSVM bài 24(MT 15) 
- Làm vở bài tập toán 
- Hát: Cháu thương chú bộ đội 
+ Lao động vs cuối tuần. Nêu gương cuối tuần. 
+ Chơi tự do.  
- Soi gương bắt chước các khuôn mặt cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên, tức 
giận 
- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét 
mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. (MT78)  
Tuần 4  
- Vận động sau ngủ dậy: Baby shack 
+ Thứ 2: Biểu diễn văn nghệ chào mùng ngày quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 
+ Kỹ năng sống: Cài và mở được hết cúc áo 
+ Làm vở bài tập toán  
- Chơi tự chọn 
+ Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa 
+ Hướng dẫn trẻ lau dọn, vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi các giá góc. 
- Liên hoan văn nghệ- Nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện Những nghề bé biết Các nghề dịch vụ Chú bộ đội 
Ngày hội hóa trang 

nghề bé thích 
 



Đánh giá KQ 
thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
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Đã ký số 
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Đã ký số 

 
27/11/2024 
Đã ký số 

 


